
Anh văn 2/3

45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070329 Đỗ Tuấn Anh CNTY K53A

2 5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53A

4 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

5 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53A

6 5350040280 Nguyễn Văn An TH ứng dụng K53

7 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh TH ứng dụng K53

8 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TH ứng dụng K53

9 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu TH ứng dụng K53
10 5350040298 Hoàng Văn Minh TH ứng dụng K53
11 5350040299 Đỗ Danh Nhân TH ứng dụng K53
12 5350040304 Nguyễn Đình Tuấn TH ứng dụng K53
13 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TH ứng dụng K53
14 5350040358 Vũ Bình Long TH ứng dụng K53

Phương pháp thí nghiệm 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070383 Lê Đình Tuấn CNTY K53 B

5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53 A

5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

5350070341 Trần Trọng Hải CNTY K53 A

5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53 A

5350070353 Ngô Hải Linh CNTY K53 A

Khởi tạo doanh nghiệp 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070383 Lê Đình Tuấn CNTY K53 B

2 5350070324 Bạch Văn Đức CNTY K53 A

3 5350070330 Nguyễn Văn Cánh CNTY K53 A

4 5350070334 Bùi Văn Chính CNTY K53 A

5 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

6 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53 A

7 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53 A
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Dinh dưỡng và thức ăn 45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070388 Nguyễn Văn Vinh CNTY K53 B

2 5350070324 Bạch Văn Đức CNTY K53 A

3 5350070334 Bùi Văn Chính CNTY K53 A

4 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

5 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53 A

Bảo vệ môi trường 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070324 Bạch Văn Đức CNTY K53 A

2 5350070334 Bùi Văn Chính CNTY K53 A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

4 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53 A

5 5350070379 Nguyễn Duy Trọng CNTY K53 A

Pháp luật chuyên ngành 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53 A

Dược lý thú y 60 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070324 Bạch Văn Đức CNTY K53 A

2 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

3 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53 A

Giống và KTTG 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



Giáo dục thể chất 2/2 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070371 Tạ Văn Thái CNTY 53 B

2 5350070333 Phạm Văn Chiến CNTY K53 A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

4 5350070339 Đinh Sỹ Hải CNTY K53A

5 5350070346 Nguyễn Đức Hùng CNTY K53 A

6 5350070348 Trịnh Văn Hưng CNTY K53 A

7 5350050440 Đinh Văn Đạt QLĐ Đ K53

8 5350010237 Ngô Khánh Linh Kế toán K53

9 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh TH ứng dụng K53

10 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TH ứng dụng K53

11 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu TH ứng dụng K53

12 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TH ứng dụng K53

13 5350040358 Vũ Bình Long TH ứng dụng K53

Khuyến nông 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn CNTY K53 A

Nguyên lý thống kê /2 30 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350010237 Ngô Khánh Linh Kế toán K53

Lập trình Cấu trúc/5 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh TH ứng dụng K53

2 5350040298 Hoàng Văn Minh TH ứng dụng K53

3 5350040299 Đỗ Danh Nhân TH ứng dụng K53

4 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TH ứng dụng K53

5 5350040358 Vũ Bình Long TH ứng dụng K53

Cấu trúc DL và GT/5 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TH ứng dụng K53

2 5350040358 Vũ Bình Long TH ứng dụng K53

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



Bảo trì Hệ thống/5 75 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350040281 Nguyễn Thị Mai Anh TH ứng dụng K53

2 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu TH ứng dụng K53

3 5350040298 Hoàng Văn Minh TH ứng dụng K53

4 5350040299 Đỗ Danh Nhân TH ứng dụng K53

5 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TH ứng dụng K53

6 5350040358 Vũ Bình Long TH ứng dụng K53

Tiếng việt TH/3 45 tiết

TT SBD Lớp Ghi chú

1 5350110258 Vi Văn Điệp Hành chính VP K53

Nguyễn Thị Lan Hương

Phòng Đào tạo 
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Họ và tên

Họ và tên

Nguyễn Văn Tiên

Người lập biểu



Môn: Anh văn 1 45 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070335 Nguyễn Văn Dũng TC CNTY 53

2 5350110270 Bùi Thị Tình TC HCVP 53

3 5350040286 Nguyễn Thị Hương TC Tin học ứng dụng 53

4 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TC Tin học ứng dụng 53

Môn: Giáo dục chính trị 75 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070329 Đỗ Tuấn Anh TC CNTY 53 A

2 5350070335 Nguyễn Văn Dũng TC CNTY 53 A

3 5350070348 Trịnh Văn Hưng TC CNTY 53 A

4 5350070383 Lê Đình Tuấn TC CNTY 53 B
5 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu TC Tin học ứng dụng 53

6 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TC Tin học ứng dụng 53

7 5350040358 Vũ Bình Long TC Tin học ứng dụng 53

Môn: Tin học cơ sở 60 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070335 Nguyễn Văn Dũng TC CNTY 53 A

2 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn TC CNTY 53 A

3 5350070345 Tào Đức Hùng TC CNTY 53 A

4 5350070346 Nguyễn Đức Hùng TC CNTY 53 A

5 5350070348 Trịnh Văn Hưng TC CNTY 53 A

6 5350070357 Hà Thanh Long TC CNTY 53 A

7 5350010231 Lê Thị Thu Hà TC Kế toán-TCNS 53

8 5350010235 Bùi Thị Huệ TC Kế toán-TCNS 53

9 5350010407 Nguyễn Văn Thiều TC Kế toán-TCNS 53

Môn: Pháp luật 30 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070335 Nguyễn Văn Dũng TC CNTY 53 A

2 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn TC CNTY 53 A

3 5350070345 Tào Đức Hùng TC CNTY 53 A

4 5350070346 Nguyễn Đức Hùng TC CNTY 53 A

5 5350010425 Lê Việt Hùng TC Kế toán-TCNS 53

6 5350040358 Vũ Bình Long TC Tin học ứng dụng 53
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Môn: Giáo dục thể chất 30 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070332 Hà Mạnh Công TC CNTY 53A

2 5350070335 Nguyễn Văn Dũng TC CNTY 53A

3 5350070337 Nguyễn Văn Duẩn TC CNTY 53A

4 5350070345 Tào Đức Hùng TC CNTY 53A

5 5350070346 Nguyễn Đức Hùng TC CNTY 53A

6 5350070347 Đinh Mạnh Hùng TC CNTY 53A

7 5350070348 Trịnh Văn Hưng TC CNTY 53A

8 5350070353 Ngô Hải Linh TC CNTY 53A

9 5350070415 Nguyễn Thị Thảo TC CNTY 53A

10 5350110270 Bùi Thị Tình TC HCVP 53

11 5350110272 Ngô Thị Thùy TC HCVP 53

12 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TC Tin học ứng dụng 53

13 5350040290 Nguyễn Đình Hiếu TC Tin học ứng dụng 53

14 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TC Tin học ứng dụng 53

15 5350040358 Vũ Bình Long TC Tin học ứng dụng 53

Môn: Giáo dục Quốc phòng 75 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350070346 Nguyễn Đức Hùng TC CNTY 53 A

2 5350010407 Nguyễn Văn Thiều TC Kế toán-TCNS 53

3 5350040286 Nguyễn Thị Hương TC Tin học ứng dụng 53

4 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TC Tin học ứng dụng 53

Môn: Kỹ năng ĐMVT 45 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TC Tin học ứng dụng 53

2 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TC Tin học ứng dụng 53

3 5350040358 Vũ Bình Long TC Tin học ứng dụng 53

Môn: Tin học đại cương 45 tiết

TT SBD Họ Tên Lớp

1 5350040287 Nguyễn Quang Hùng TC Tin học ứng dụng 53

2 5350040275 Bạch Ngọc Bắc TC Tin học ứng dụng 53

3 5350040358 Vũ Bình Long TC Tin học ứng dụng 53

Ngày 16 tháng 06 năm 2015

Người lập Phòng Đào tạo

Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Thị Lan Hương



TT Môn học Số tiết Giáo viên phụ trách Số điện thoại Thời gian Địa điểm Ghi chú

1 Pháp luật/2 30 Nguyễn Văn Tính 0913000972 04/07-05/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư
2 Giáo dục Chính trị /5 75 Đỗ Hữu Toàn 01675420575 12/07-15/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư
3 Tin học cơ sở / 4 60 Ngô Ngọc Bình 0904823646 06/07-08/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

4 Anh Văn1 /3 45 Nguyễn Ngọc Hoan 01652681186 16/07-18/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

5 Giáo dục quốc phòng/5 75 Bùi Văn Thạch 0974929165 12/07-15/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

6 Giáo dục thể chất1 /2 30 Bùi Văn Thạch 0974929165 09/07-10/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

7 Tin học đại cương /4 60 Bùi Danh Hiếu 0977232286 14/07-16/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

8 Kỹ năng đánh máy VT 45 Nguyễn Thu Hằng 0973784832 21/07-23/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

Ghi chú: Giáo viên giảng dạy nộp điểm chậm nhất ngày vào ngày 24 tháng 07 năm 2015

ThS. Lê Trung Hưng

Phòng Đào tạo 
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Ngày 24 tháng 06 năm 2015

Nguyễn Thị Lan Hương
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Nguyễn Văn Tiên
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TT Môn học Số tiết Giáo viên phụ trách Số điện thoại Thời gian Địa điểm Ghi chú

1 Anh văn 2/3 45 Lâm Mai Hương 0987411279 04/07-06/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

2 PP thí nghiệm (C.nuôi) 30 Phùng Thị Minh 0973205471 09/07-10/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

3 Khởi tạo DN 30 Nguyễn Thị Thu Hà 0912085086 12/07-13/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

4 Dinh dưỡng TĂ 45 Phạm Tuyết Băng 0463297876 14/07-16/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

5 Bảo vệ môi trường 30 Nguyễn Ngọc Điểm 0433502392 16/07-17/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

6 Pháp luật C.ngành (CN) 30 Lê Thị Ngọc Hương 0979960951 18/07-19/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

7 Dược lý /6 60 Nguyễn Thị Phương Hiền 01692881083 21/07-23/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

8 Giống và KTTG /5 75 Nguyễn Thị Kim Anh 01253532725 13/07-16/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

9 Giáo dục thể chất 2/2 30 Bùi Văn Thạch 0974929165 07/07-08/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

10 Khuyến nông (C. nuôi) 30 Nguyễn Thị Kim Anh 01253532725 11/07-12/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

11 Nguyên lý thống kê /2 30 Hoàng Thị Hương 0973919228 09/07-10/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

12 Lập trình Cấu trúc/5 75 Nguyễn Thị Kim Oanh 0912736939 04/07-07/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

13 Cấu trúc DL&Giải thuật 75 Phạm Công Duệ 0913076772 17/07-20/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

14 Bảo trì Hệ thống 75 Bùi Danh Hiếu 0977232286 07/07-10/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

15 Tiếng việt TH 45 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 0974058142 13/07-15/07/2015 Nhà 4 tầng Liên hệ Cô Thư

Ghi chú: Giáo viên giảng dạy nộp điểm chậm nhất ngày vào ngày 24 tháng 07 năm 2015

Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Thị Lan Hương ThS. Lê Trung Hưng

Người lập biểu Phòng Đào tạo P.hiệu trưởng

Ngày 16 tháng 06 năm 2015
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